
Tên tổ chức
công bố hợp quy

Tên sản phẩm  Số lượng Số công bố hợp quy

3

CÔNG TY TNHH XNK 
NHẤT LONG THỊNH
(Đ/c 98, đường Lê Lai, 
phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn)

Thảm trải sàn bằng vật liệu dệt, chất liệu sợi tổng hợp 
và polyester, dạng cuộn (đã trần). Mới 100% (Kích 
thước: (khổ 120 * dày 0,4)cm ± 5%)

            17 
4900855781/1032625538

11/20C02CD04216
04/17/2020 m2

4

CÔNG TY TNHH MTV 
XNK MINH PHÚC
(Đ/c 62C, đường Trần Phú, 
phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn)

Tấm lót trải nền bằng lông hóa học. Hiệu GANAI. mới 
100% do TQSX (KT: (1,6x2,0)m ± 0,1m);

       4,580 
4900821951/1032989736

3/20C02CD04900
05/12/2020 cái

Sản phẩm không dệt từ filament polypropylene, màu 
xanh, chưa ngâm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép 
lớp với vật liệu khác, dạng cuộn (trọng lượng 
30 g/m2 (± 10%), khổ 160 cm (±10%) )

5,702 kg

Sản phẩm không dệt từ filament polypropylene, màu 
trắng, chưa ngâm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép 
lớp với vật liệu khác, dạng cuộn (trọng lượng 
25,1 g/m2 (± 10%),
 khổ 19 cm (±10%) )

6,920 Kg

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XNK THƯƠNG MẠI VŨ 

GIA
(4146/1 Nghiêm Xuân Yêm, 

phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội)

5

Ghi chú

0107496687/1033185896
20/20C02CD05413

05/23/2020

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ CÔNG THƯƠNG
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STT

THÔNG TIN CHUNG
Ngày tháng 

năm cấp



Vải không dệt màu trắng, dạng cuộn. Mới 100% (trọng 
lượng 25g/m2 (±10%), 
khổ 17cm (±10%))

7,235

Vải không dệt màu trắng, dạng cuộn. Mới 100% (trọng 3,102
Vải không dệt màu xanh, dạng cuộn. Mới 100% (trọng 872
Vải không dệt màu xanh, dạng cuộn. Mới 100% (trọng 
lượng 30g/m2 (±10%),
 khổ 160 cm (±10%))

13,144

             -   

6 Tháng đầu năm:                                                                              71,714 
6 Tháng cuối năm:                                                                                      -   

Tổng cộng:                                                                               71,714 

NGƯỜI TỔNG HỢP THEO DÕI

0107496687/1033228191
31/20C02CD05522

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XNK THƯƠNG MẠI VŨ 

GIA
6 05/26/2020 Kg

Lã Đức Đoàn


